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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 4 NĂM 2017 

STT 

Tên cơ 

quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

1 ỦY BAN 

THƯỜNG 

VỤ 

QUỐC 

HỘI 

Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 

quy ñịnh thể thức và kỹ thuật trình bày 

văn bản quy phạm pháp luật của Quốc 

hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ 

tịch nước. 

14-03-2017  287+288 

22-4-2017 

 

2 CHÍNH 

PHỦ 

Nghị ñịnh số 30/2017/Nð-CP quy ñịnh 

tổ chức, hoạt ñộng ứng phó sự cố, thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn. 

21-03-2017 221+222 

01-4-2017 

 

  Nghị ñịnh số 31/2017/Nð-CP ban hành 

Quy chế lập, thẩm tra, quyết ñịnh kế 

hoạch tài chính 05 năm ñịa phương, kế 

hoạch ñầu tư công trung hạn 05 năm 

ñịa phương, kế hoạch tài chính - ngân 

sách nhà nước 03 năm ñịa phương, dự 

toán và phân bổ ngân sách ñịa phương, 

phê chuẩn quyết toán ngân sách ñịa 

phương hàng năm. 

23-03-2017  241+242 

07-4-2017 
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  Nghị ñịnh số 32/2017/Nð-CP về tín 
dụng ñầu tư của Nhà nước. 

31-03-2017 263+264 
15-4-2017 

 

  Nghị ñịnh số 33/2017/Nð-CP quy ñịnh 
về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng 
sản. 

03-04-2017 269+270 
17-4-2017 

 

  Nghị ñịnh số 35/2017/Nð-CP quy ñịnh 
về thu tiền sử dụng ñất, thu tiền thuê 
ñất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, 
Khu công nghệ cao. 

03-04-2017 271+172 
17-4-2017 

 

  Nghị ñịnh số 39/2017/Nð-CP về quản 
lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản. 

04-04-2017 279+280 
19-4-2017 

 

  Nghị ñịnh số 41/2017/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh 
về xử phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt ñộng thủy sản; lĩnh vực thú y, 
giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản 
lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và 
quản lý lâm sản. 

05-04-2017 285+286 
20-4-2017 
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  Nghị ñịnh số 42/2017/Nð-CP về sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 
59/2015/Nð-CP ngày 18 tháng 6 năm 
2015 của Chính phủ về quản lý dự án 
ñầu tư xây dựng. 

05-04-2017 285+286 
20-4-2017 

 

  Nghị ñịnh số 43/2017/Nð-CP về nhãn 
hàng hóa 

14-04-2017 295+296 
27-4-2017 

 

  Nghị ñịnh số 44/2017/Nð-CP quy ñịnh 
mức ñóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 
vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao ñộng, 
bệnh nghề nghiệp. 

14-04-2017 299+300 
28-4-2017 

 

  Công văn số 114/CP-KTTH về việc 
ñính chính sai sót tại Nghị ñịnh số 
140/2016/Nð-CP. 

28-03-2017 241+242 
07-4-2017 

 

3 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 07/2017/Qð-TTg về 
việc thu giá dịch vụ sử dụng ñường bộ 
theo hình thức ñiện tử tự ñộng không 
dừng. 

27-03-2017 223+224 
03-4-2017 
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  Quyết ñịnh số 10/2017/Qð-TTg ban 
hành Quy chế quản lý và thực hiện 
Chương trình phát triển công nghiệp hỗ 
trợ. 

03-04-2017 273+274 
18-4-2017 

 

  Quyết ñịnh số 11/2017/Qð-TTg về cơ 
chế khuyến khích phát triển các dự án 
ñiện mặt trời tại Việt Nam. 

11-04-2017 291+292 
24-4-2017 

 

  Quyết ñịnh số 352/Qð-TTg thành lập 
Ban Chỉ ñạo ñổi mới, phát triển kinh tế 
tập thể, hợp tác xã. 

22-03-2017 223+224 
03-4-2017 

 

  Quyết ñịnh số 419/Qð-TTg phê duyệt 
Chương trình quốc gia về giảm phát 
thải khí nhà kính thông qua hạn chế 
mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng 
cao trữ lượng các - bon và quản lý bền 
vững tài nguyên rừng ñến năm 2030. 

05-04-2017 285+286 
20-4-2017 

 

  Quyết ñịnh số 439/Qð-TTg thành lập 
Ban Chỉ ñạo Nhà nước về ñổi mới cơ 
chế hoạt ñộng của các ñơn vị sự nghiệp 
công lập. 

10-04-2017 291+292 
24-4-2017 
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  Quyết ñịnh số 488/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án “ðổi mới, phát triển trợ giúp xã 
hội giai ñoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn 
ñến năm 2030”. 

14-04-2017 299+300 
28-4-2017 

 

  Quyết ñịnh số 524/Qð-TTg sửa ñổi, bổ 
sung Quyết ñịnh số 896/Qð-TTg ngày 
08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt ðề án tổng thể 
ñơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy 
tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên 
quan ñến quản lý dân cư giai ñoạn 
2013 - 2020. 

19-04-2017 299+300 
28-4-2017 

 

  Quyết ñịnh số 544/Qð-TTg phê duyệt 
Chương trình quản lý nợ trung hạn 
2016 - 2018. 

20-04-2017 299+300 
28-4-2017 

 

  Quyết ñịnh số 559/Qð-TTg phê duyệt 
“ðề án ñơn giản hóa chế ñộ báo cáo 
trong hoạt ñộng của các cơ quan hành 
chính nhà nước”. 

24-04-2017 299+300 
28-4-2017 
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  Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường 

chỉ ñạo Kỳ thi trung học phổ thông 

quốc gia và tuyển sinh ñại học, cao 

ñẳng. 

27-03-2017 223+224 

03-4-2017 

 

  Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tăng 

cường công tác quản lý ñầu tư xây 

dựng khu hành chính tập trung tại các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

03-04-2017 265+266 

16-4-2017 

 

  Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc tăng 

cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản 

xuất trong nước trong công tác ñấu 

thầu các dự án ñầu tư phát triển và hoạt 

ñộng mua sắm thường xuyên sử dụng 

vốn nhà nước. 

04-04-2017 267+268 

16-4-2017 

 

  Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tập trung 

chỉ ñạo ñiều hành thực hiện nhiệm vụ 

tài chính - ngân sách nhà nước năm 

2017. 

19-04-2017 299+300 

28-4-2017 
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  Chỉ thị số 15/CT-TTg về một số nhiệm 
vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý 
chất lượng vật tư nông nghiệp. 

24-04-2017  299+300 
28-4-2017 

 

4 VĂN 
PHÒNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Thông tư số 01/2017/TT-VPCP hướng 
dẫn thực hiện quy ñịnh về Công báo tại 
Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp 
thi hành Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật. 

31-03-2017 243+244 
09-4-2017 

 

5 BỘ 
CÔNG 

AN 

Thông tư số 11/2017/TT-BCA quy 
ñịnh Danh mục bí mật nhà nước ñộ 
Mật trong ngành giáo dục và ñào tạo. 

23-03-2017 223+224 
03-4-2017  

  6 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 07/2017/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 
7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về quản lý giá dịch vụ 
vận chuyển hàng không nội ñịa và giá 
dịch vụ chuyên ngành hàng không. 

14-03-2017 221+222 
01-4-2017 
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  Thông tư số 09/2017/TT-BGTVT ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thiết bị nâng trên các phương tiện thủy 

nội ñịa. 

20-03-2017 261+262 

14-4-2017 

 

  Thông tư số 11/2017/TT-BGTVT quy 

ñịnh về trang phục của cán bộ, công 

chức và người lao ñộng Cục Hàng 

không Việt Nam. 

05-04-2017 293+294 

25-4-2017 

 

  Quyết ñịnh số 860/Qð-BGTVT về việc 

ñính chính Thông tư số 07/2017/TT-

BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 

7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải về quản lý giá dịch vụ 

vận chuyển hàng không nội ñịa và giá 

dịch vụ chuyên ngành hàng không. 

31-03-2017 269+270 

17-4-2017 
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7 BỘ 

KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ 

Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN quy 

ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh 

số 54/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 6 

năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh cơ 

chế tự chủ của tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập. 

12-01-2017  257+258 

12-4-2017 

 

Thông tư số 22/2016/TT-BKHCN quy 

ñịnh mẫu văn bản sử dụng trong hoạt 

ñộng thanh tra, xử phạt vi phạm hành 

chính và giải quyết khiếu nại trong lĩnh 

vực khoa học và công nghệ. 

28-12-2016  255+256 

11-4-2017 

 

8 BỘ LAO 

ðỘNG,  

THƯƠNG 

BINH VÀ 

XÃ HỘI 

Thông tư số 09/2017/TT-BLðTBXH 

quy ñịnh việc tổ chức thực hiện chương 

trình ñào tạo trình ñộ trung cấp, trình 

ñộ cao ñẳng theo niên chế hoặc theo 

phương thức tích lũy mô-ñun hoặc tín 

chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công 

nhận tốt nghiệp. 

13-03-2017 243+244 

09-4-2017 
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9 BỘ 
NÔNG 

NGHIỆP 
VÀ PHÁT 

TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT 
hướng dẫn một số nội dung thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới giai ñoạn 2016 - 
2020. 

01-03-2017 271+272 
17-4-2017 

 

Thông tư số 08/2017/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh về tập huấn chuyên môn, 
nghiệp vụ và trang phục ñối với lực 
lượng bảo vệ rừng chuyên trách của 
chủ rừng. 

28-03-2017  253+254 
10-4-2017 

 

10 BỘ 
QUỐC 

PHÒNG  

Thông tư số 68/2017/TT-BQP quy ñịnh 
và hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở 
công vụ trong Bộ Quốc phòng. 

01-04-2017 293+294 
25-4-2017 

 

11 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 17/2017/TT-BTC hướng 
dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ 
phí hàng hải. 

28-02-2017  299+300 
28-4-2017 

 

  Thông tư số 18/2017/TT-BTC quy ñịnh 
Hệ thống Danh mục ñiện tử dùng 
chung trong lĩnh vực Tài chính. 

28-02-2017 265+266 
16-4-2017 
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  Thông tư số 19/2017/TT-BTC quy ñịnh 
việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước 
cho công tác quản lý nhà nước về thi 
hành pháp luật xử lý vi phạm hành 
chính. 

28-02-2017 287+288 
22-4-2017 

 

  Thông tư số 22/2017/TT-BTC quy ñịnh 
mua lại trái phiếu Chính phủ tại thị 
trường trong nước. 

15-03-2017 301+302 
30-4-2017 

 

  Thông tư số 29/2017/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 
năm 2015 hướng dẫn về niêm yết 
chứng khoán trên Sở giao dịch chứng 
khoán. 

12-04-2017 293+294 
25-4-2017 

 

  Thông tư số 31/2017/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ðiều của Thông tư số 
99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý 
hoàn thuế giá trị gia tăng. 

18-04-2017 301+302 
30-4-2017 
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  Quyết ñịnh số 166/Qð-BTC về việc 
công bố Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật ñã hết hiệu lực toàn bộ hoặc 
một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tài chính tính ñến hết 
ngày 31/12/2016. 

25-01-2017 223+224 
03-4-2017 

 

  Thông tư số 323/2016/TT-BTC quy 
ñịnh về kiểm tra, giám sát và ñánh giá 
chất lượng hoạt ñộng thẩm ñịnh giá. 

16-12-2016 263+264 
15-4-2017 

 

  Thông tư số 342/2016/TT-BTC quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số ñiều của Nghị ñịnh số 
163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 
năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết thi hành một số ñiều của Luật ngân 
sách nhà nước. 

30-12-2016 279 ñến 284 
19-4-2017 

 

  Thông tư số 344/2016/TT-BTC quy 
ñịnh về quản lý ngân sách xã và các 
hoạt ñộng tài chính khác của xã, 
phường, thị trấn. 

30-12-2016 287+288 
22-4-2017 
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  Quyết ñịnh số 645/Qð-BTC về việc 
ñính chính Thông tư số 09/2017/TT-
BTC ngày 06 tháng 02 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia ñối với máy bơm 
nước chữa cháy (ñồng bộ thiết bị chữa 
cháy rừng) dự trữ quốc gia. 

11-04-2017 299+300 
28-4-2017 

 

12 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT ban 
hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
cấu trúc thông ñiệp dữ liệu công dân 
trao ñổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư”. 

04-04-2017 291+292 
24-4-2017 

 

13 BỘ TƯ 
PHÁP 

Thông tư số 03/2017/TT-BTP quy ñịnh 
chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên 
ngành Thi hành án dân sự. 

05-04-2017  299+300 
28-4-2017 

 

  Thông tư số 04/2017/TT-BTP bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên 
tịch ban hành. 

12-04-2017 299+300 
28-4-2017 

 

                            13 / 15



 

5
6

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 2

6
+

2
7
/N

g
ày

 1
2
-5

-2
0
1
7

STT 

Tên cơ 

quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

14 BỘ XÂY 
DỰNG 

Thông tư số 03/2017/TT-BXD hướng 
dẫn xác ñịnh chi phí bảo trì công trình 
xây dựng. 

16-03-2017 259+260 
13-4-2017 

 

15 BỘ Y TẾ Thông tư số 50/2016/TT-BYT quy 
ñịnh giới hạn tối ña dư lượng thuốc bảo 
vệ thực vật trong thực phẩm. 

30-12-2016 295 ñến 298 
27-4-2017 

 

16 NGÂN 
HÀNG 
NHÀ 

NƯỚC 
VIỆT 
NAM 

Quyết ñịnh số 631/Qð-NHNN về việc 
ñính chính Thông tư số 35/2016/TT-
NHNN ngày 29/12/2016 của Ngân 
hàng Nhà nước quy ñịnh an toàn, bảo 
mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân 
hàng trên Internet. 

31-03-2017 253+254 
10-4-2017 

 

17 KIỂM 
TOÁN 
NHÀ 

NƯỚC 

Quyết ñịnh số 04/2017/Qð-KTNN ban 
hành Quy trình kiểm toán ngân sách 
trung ương (bộ, ngành) của Kiểm toán 
nhà nước. 

31-03-2017 265+266 
16-4-2016 

 

  Quyết ñịnh số 05/2017/Qð-KTNN ban 
hành Quy trình kiểm toán Chương trình 
mục tiêu quốc gia của Kiểm toán nhà 
nước. 

04-04-2017 267+268 
16-4-2017 

 

                            14 / 15



 

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 2

6
+

2
7
/N

g
ày

 1
2
-5

-2
0
1
7

5
7

STT 

Tên cơ 

quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

18 BAN CHỈ 
ðẠO CẢI 

CÁCH 
HÀNH 
CHÍNH 

CỦA 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 233/Qð-BCðCCHC về 
việc ban hành Kế hoạch hoạt ñộng năm 
2017 của Ban Chỉ ñạo cải cách hành 
chính của Chính phủ. 

 

14-04-2017 299+300 
28-4-2017 

 

19 BAN CHỈ 
ðẠO 

TRUNG 
ƯƠNG VỀ 
CẢI CÁCH 

CHÍNH 
SÁCH 
TIỀN 

LƯƠNG, 
BẢO 

HIỂM XÃ 
HỘI VÀ 
ƯU ðÃI 
NGƯỜI 

CÓ CÔNG 

Quyết ñịnh số 157/Qð-BCðCCTLBHXH 
ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ 
ñạo Trung ương về cải cách chính sách 
tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu ñãi 
người có công. 

21-03-2017 223+224 
03-4-2017 
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